ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐTCS KHÓA 18C1


1)Vẽ sơ đồ nguyên lý và đồ thị mạch chỉnh lưu điốt 1 pha 1 chu kỳ hình cầu tải thuần trở? 
TL:
* Sơ đồ nguyên lý  mạch chỉnh lưu điốt 1 pha 1 chu kỳ hình cầu tải thuần trở:
[image: ]






*Đồ thị  mạch chỉnh lưu điốt 1 pha 1 chu kỳ hình cầu tải thuần trở:
[image: ]

















2)Viết biểu thức giá trị điện áp tức thời, giá trị điện áp hiệu dụng, điện áp đặt lên tải, dòng điện qua tải và điện áp ngược đặt lên điốt của mạch chỉnh lưu điốt 1 pha 1 chu kỳ hình cầu tải thuần trở? 
TL:
* Biểu thức mạch chỉnh lưu điốt 1 pha 1 chu kỳ hình cầu tải thuần trở:
- Điện áp tức thời cuộn thứ cấp:

- Điện áp Hiệu dụng cuộn thứ cấp:


- Điện áp một chiều đặt lên tải:  Ud =0,9 U2
- Dòng một chiều đặt lên tải:   Id = Ud/Rt
- Điện áp ngược đặt lên điốt:   Ungmax=U2m

3) Vẽ sơ đồ nguyên lý và đồ thị mạch chỉnh lưu SCR 1 pha nửa chu kỳ tải thuần trở? 
TL:
* Sơ đồ nguyên lý  mạch chỉnh lưu SCR 1 pha nửa chu kỳ tải thuần trở :
[image: ]






*Đồ thị  mạch chỉnh lưu SCR 1 pha nửa chu kỳ tải thuần trở:

[image: ]
















4)Viết biểu thức giá trị điện áp tức thời, giá trị điện áp hiệu dụng, điện áp đặt lên tải, dòng điện qua tải và điện áp ngược đặt lên SCR của mạch chỉnh lưu SCR 1 pha nửa chu kỳ tải thuần trở? 
TL:
* Biểu thức mạch chỉnh lưu SCR 1 pha nửa chu kỳ tải thuần trở:
· Điện áp tức thời cuộn thứ cấp :

· Điện áp Hiệu dụng cuộn thứ cấp :

· Điện áp một chiều đặt lên tải :

Trong đó Ud =0,45 U2
· Dòng một chiều đặt lên tải :  Idα = Udα/Rt
      -  Điện áp ngược đặt lên SCR : Ungmax=U2m

5) Nghịch lưu độc lập là gì? Phân loại nghịch lưu độc lập theo tính chất của nguồn một chiều đầu vào, theo tính chất của tải?
TL:Nghịch lưu độc lập là những bộ biến đổi dùng để biến đổi nguồn điện một chiều thành nguồn điện xoay chiều, cung cấp cho phụ tải xoay chiều, làm việc độc lập. Khái niệm làm việc độc lập nghĩa là phụ tải không có liên hệ trực tiếp với lưới điện. Như vậy các bộ nghịch lưu có chức năng ngược với các bộ chỉnh lưu.
- Tùy theo chế độ làm việc của nguồn một chiều cung cấp mà nghịch lưu độc lập được phân loại là nghịch lưu độc lập nguồn áp, nghịch lưu độc lập nguồn dòng. 
- Phụ tải của nghịch lưu độc lập có thể là một tải xoay chiều bất kỳ. Tuy nhiên có một dạng phụ tải đặc biệt cấu tạo từ một mạch vòng dao động, trong đó điện áp hoặc dòng điện có dạng dao động hình sin yêu cầu một loại nghịch lưu riêng, gọi là nghịch lưu cộng hưởng. Nghịch lưu cộng hưởng có thể là loại nguồn áp và cũng có thể là loại nguồn dòng.

6) Phân biệt nguồn áp và nguồn dòng. Cách tạo ra nguồn áp, nguồn dòng trong thực tế?
TL:
* Phân biệt nguồn áp, nguồn dòng:

	Nguồn áp

	Nguồn dòng


	- Nội trở bằng không
- Điện áp tạo ra không đổi, không phụ thuộc vào phụ tải
- Dòng điện phụ thuộc phụ tải
- Làm việc được ở chế độ không tải, không thể làm việc ở chế độ ngắn mạch

	- Nội trở vô cùng lớn
- Dòng điện ra không đổi, không phụ thuộc vào phụ tải
- Điện áp ra phụ thuộc phụ tải
- Làm việc được ở chế độ ngắn mạch, không thể làm việc ở chế độ không tải













* Cách tạo ra nguồn áp, nguồn dòng trong thực tế:
- Nguồn áp được tạo ra bằng cách mắc ở đầu ra một nguồn một chiều một tụ điện có giá trị đủ lớn.
- Nguồn dòng được tạo ra bằng cách mắc ở đầu ra một nguồn một chiều một điện cảm có giá trị đủ lớn.





7) Phân tích hoạt động của mạch nghịch lưu độc lập nguồn dòng song song một pha như hình vẽ sau:
[image: ]
TL:
Nguyên lý hoạt động :
   - Mỗi thyristor được điều khiển mở trong một nửa chu kỳ, như vậy điện áp một chiều được luân phiên đặt lên mỗi nửa cuộn dây của máy biến áp. Kết quả là bên phía thứ cấp xuất hiện điện áp xoay chiều.Tụ điện C mắc song song với phụ tải ở bên phía sơ cấp máy biến áp, đóng vai trò là tụ chuyển mạch.Điện cảm L có trị số lớn mắc nối tiếp với nguồn đầu vào làm cho dòng đầu vào hầu như là phẳng hoàn toàn và ngăn tụ phóng ngược trả về nguồn khi các thyristor chuyển mạch.
   - Khi thyristor T1 mở thông điện áp E đặt lên một nửa cuộn sơ cấp máy biến áp , như vậy tụ C sẽ được nạp tới điện áp trên toàn bộ phần sơ cấp, nghĩa là 2E, với cực tính như trên hình vẽ. Khi T2 nhận được tín hiệu điều khiển, T2 sẽ mở ra được vì điện áp anôt-catôt của nó bằng điện áp trên tụ C đang dương. Khi T2 mở thông dòng id  sẽ chạy qua T2, điện áp trên tụ C đặt cực tính ngược lên T1 khóa T1 lại. Tụ C sẽ được nạp điện lại để sẵn sàng cho lần chuyển mạch tiếp theo khi T1 lại nhận được tín hiệu điều khiển.
8) Nêu các đặc điểm và phạm vi ứng dụng của nghịch lưu cộng hưởng ?
TL:
- Nghịch lưu cộng hưởng là các bộ biến đổi đặc biệt thường dùng thyristor. Đặc điểm cơ bản của nghịch lưu cộng hưởng là có phụ tải là một mạch vòng dao động với dòng hoặc áp có dạng hình sin, do đó các thyristor trên sơ đồ sẽ chuyển mạch tự nhiên.
- Nghịch lưu cộng hưởng thường được dùng để tạo dòng điện, điện áp gần sin với tần số tương đối cao (từ vài trăm Hz đến 30kHz). Nghịch lưu cộng hưởng có ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực gia nhiệt cảm ứng, nấu luyện thép cảm ứng, trong đó dòng điện cảm ứng trong các vật liệu sắt từ cung cấp năng lượng làm tăng nhiệt độ của vật, không cần đến sự tiếp xúc giữa nguồn nhiệt với vật bị nung nóng. Nghịch lưu cộng hưởng chính là nguồn cấp năng lượng với hiệu suất cao trong các thiết bị tôi cao tần, lò nấu thép cảm ứng,… nghịch lưu cộng hưởng cũng được dùng trong các thiết bị quấy thép đang nóng chảy.
- Quá trình điện từ trong nghịch lưu cộng hưởng khá phức tạp vì thông số của phụ tải thay đổi trong một phạm vi rộng.
9) Biến tần là gì? Phân biệt biến tần trực tiếp và biến tần gián tiếp ?
TL:
     Biến tần là các bộ biến đổi dùng để biến đổi nguồn điện áp với các thông số điện áp và tần số không đổi, thành nguồn điện áp với điện áp và tần số thay đổi được. Thông thường biến tần làm việc với nguồn điện áp đầu vào là điện áp lưới nhưng về nguyên tắc biến tần có thể làm việc với bất cứ nguồn điện áp xoay chiều nào.
    * Phân biệt biến tần trực tiếp và biến tần gián tiếp:
Về nguyên lý biến tần chia làm hai loại: biến tần gián tiếp và biến tần trực tiếp. Biến tần gián tiếp, hay còn gọi là biến tần có khâu trung gian một chiều, dùng bộ chỉnh lưu biến đổi nguồn điện xoay chiều thành nguồn một chiều, sau đó lại dùng bộ nghịch lưu biến đổi nguồn một chiều thành nguồn xoay chiều. Khâu trung gian một chiều đóng vai trò một kho tích trữ năng lượng dưới dạng nguồn áp, dùng tụ điện, hoặc nguồn dòng, dùng cuộn cảm, tạo ra một khâu cách ly nhất định giữa phụ tải và nguồn điện áp lưới. Biến tần trực tiếp, khác với biến tần gián tiếp, tạo ra điện áp trên tải bằng các phần tử của điện áp lưới, mỗi lần nối tải vào nguồn bằng một phần tử đóng cắt duy nhất trong một khoảng thời gian nhất định, không thông qua một năng lượng trung gian nào.

10) Phân tích hoạt động của MOSFET kênh N trong mạch thí nghiệm như hình vẽ sau:
                          [image: ]
TL:
      - Khi cấp nguồn một chiều UD qua một bóng đèn D vào hai cực D và S của Mosfet Q (Phân cực thuận cho Mosfet kênh N) ta thấy bóng đèn không sáng nghĩa là không có dòng điện đi qua cực DS khi chân G không được cấp điện.
      - Khi công tắc K1 đóng, nguồn UG cấp vào hai cực GS làm điện áp UGS > 0V
 => Mosfet  Q dẫn  => bóng đèn D sáng.
       - Khi công tắc K1 ngắt, điện áp tích trên tụ C1 (tụ gốm) vẫn duy trì cho Mosfet Q dẫn => chứng tỏ không có dòng điện đi qua cực GS.
       - Khi công tắc K2 đóng, điện áp tích trên tụ C1 giảm bằng 0 =>  UGS= 0V  => đèn D tắt.
    Từ thực nghiệm trên ta thấy rằng : điện áp đặt vào chân G không tạo ra dòng GS như trong Transistor thông thường mà điện áp này chỉ tạo ra từ trường => làm cho điện trở RDS giảm xuống.

11) Cho sơ đồ chỉnh lưu điốt 1 pha hai nửa chu kỳ với tải là thuần trở, các thông số: 
U2 = 100V; f = 50Hz; R = 0,5. Tính trị trung bình của điện áp chỉnh lưu, trị trung bình của dòng điện tải và dòng chảy qua điốt.
[image: ]
- Trị trung bình điện áp chỉnh lưu:


- Trị trung bình dòng qua tải:


- Trị trung bình dòng qua diode:


12) Cho sơ đồ chỉnh lưu thyristor cầu 1 pha không đối xứng với các thông số:
 (
U
2
A
D
1
D
2
T
2
T
1
B
)







U2 = 100V; Rt = 1; L = ∞;  = 600. 
Tính trị trung bình của điện áp tải, dòng qua tải , dòng chảy qua thyristor, dòng chảy qua điốt.
Giải:
- Trị trung bình của điện áp tải:



- Trị trung bình của dòng tải:


     - Trị trung bình của dòng chảy qua thyristor:


     - Trị trung bình của dòng chảy qua điốt:


13) Cho sơ đồ chỉnh lưu thyristor cầu 3 pha không đối xứng với các thông số sau:
 (
A
B
C
)








U2 = 130V; R = 1,585; L = ∞; Pd = 15,85kW
Xác định góc mở , trị trung bình của dòng qua tải, trị trung bình của dòng chảy qua thyristor, trị trung bình của dòng chảy qua điốt.


Giải:
- Xác định góc mở α :
Pd = Ud.Id = R.(Id)2

Ud =.(1+cosα) = 149(1+cosα)


Ud = Id.R = R= 1,585. = 158,5(V)

 149(1+cosα) = 158,5

cosα = 0,06

 α = 86,50
- Trị trung bình của dòng qua tải:

              Id = = ……
- Trị trung bình của dòng chảy qua diode và thyristor:

               IT = ID = = ………
14) Một bộ chỉnh lưu điốt cầu 3 pha được nuôi từ nguồn điện xoay chiều có điện áp dây là 380V. Giả thiết điện áp rơi trên mỗi điốt là 0,5V và dòng điện tải coi như được nắn thẳng Id = 40A. Điện áp trên tải là 280V.
Tính trị trung bình của dòng điện chảy qua điốt và điện áp ngược cực đại mà mỗi điốt phải chịu?


 (
A
B
C
U
t
V
AC
)









Trong trường hợp lý tưởng ta có: 
[image: ]
Với trường hợp đang xét:
[image: ]
Trị trung bình của dòng chảy qua điốt.



Điện áp ngược cực đại đặt lên mỗi điốt:



15) Cho mạch chỉnh lưu điốt 1 pha 1 chu kỳ hình cầu tải thuần trở như hình vẽ:
[image: ]








                   Biết biểu thức điện áp tức thời:  
Xác định điện áp cực đại, điện áp hiệu dụng, điện áp đặt lên tải, dòng qua tải, điện áp ngược đặt lên điốt của mạch chỉnh lưu trên. Biết Rt=120Ω
Giải:

          Ta có :
· Điện áp cực đại cuộn thứ cấp   
· Điện áp Hiệu dụng cuộn thứ cấp

· Điện áp một chiều đặt lên tải    Ud =0,9 U2= ………..
· Dòng một chiều đặt lên tảiId = Ud/Rt= …………..
· Điện áp ngược đặt lên đi ốt   

16) Cho mạch chỉnh lưu SCR 1 pha nửa chu kỳ tải thuần trở như hình vẽ sau :
[image: ]






	Biết biểu thức điện áp tức thời:  
Xác định điện áp cực đại, điện áp hiệu dụng, điện áp đặt lên tải, dòng qua tải, điện áp ngược đặt lên SCR của mạch chỉnh lưu trên. Biết Rt=120Ω, góc kích α=450?
Giải:

          Ta có :
- Điện áp cực đại cuộn thứ cấp :
- Điện áp Hiệu dụng cuộn thứ cấp :


- Điện áp một chiều đặt lên tải :    Ud =0,45 U2= ………

[bookmark: _GoBack]- Dòng một chiều đặt lên tải :   Idα = Udα/Rt= ……….
- Điện áp ngược đặt lên SCR :   
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